QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT          
TRÊN CÂY BƠ (Persea Americana)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT
I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI

1. Nhiệt độ - ẩm độ
Khả năng thích nghi nhiệt độ khác nhau rõ rệt tùy theo chủng và giống. Các giống lai giữa các chủng hầu hết có phạm vi thích ứng nhiệt độ rộng hơn:
- Chủng Mexican: Chịu lạnh tốt nhất trồng được trên những vùng núi cao trên 1.000 m và xa xích đạo.

- Chủng Guatemalan: Chịu lạnh trung bình, thích hợp ở độ cao 700 - 1.000 m.
- Chủng West Indian: Thích hợp khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, có mùa khô rõ rệt, độ cao 100 - 700 m, gần xích đạo.

Nhìn chung, nhiệt độ từ 16 - 25oC là thích hợp nhất cho cây bơ phát triển. Nhiệt độ tối đa là 33oC, nếu cao hơn, cây bơ sẽ ngừng sinh trưởng.

Cây bơ thích nghi tốt với ẩm độ không khí từ 70 - 80%, ẩm độ cao làm cho cây bơ dễ nhiễm bệnh.
2. Lượng mưa
Lượng mưa thích hợp nhất là 1.200 mm/năm, tối thiểu là 1.000 mm/năm. Bơ cũng cần có thời gian khô hạn để cây ra hoa. Tuy nhiên trong thời kỳ đậu trái, nuôi trái thì không được thiếu nước. Khí hậu có 02 mùa mưa, nắng rất thích hợp cho cây bơ.
3. Đất đai
Cây bơ thích hợp với nhiều loại đất. Tuy nhiên cây cũng cần có các yêu cầu về đất như sau:

-  Tầng canh tác sâu, tơi xốp, nhiều mùn (>2%),

-  Mực thủy cấp sâu hơn 1,5 m. Giữ ẩm tốt, thoát nước tốt.

-  Không nhiễm mặn, pH từ 5,5 - 6,5.
4. Ánh sáng

Cây bơ đòi hỏi cường độ ánh sáng cao, ánh sáng trực xạ, nếu cây bị thiếu ánh sáng sẽ ra hoa kém, năng suất thấp. Tuy nhiên, giai đoạn cây con cũng cần phải che nắng để cây sinh trưởng tốt.
II. GIỐNG 

1. Chọn giống

Các giống bơ trồng trọt nằm trong 03 chủng chính sau đây:

* Chủng Mexican: Có nguồn gốc từ núi cao của Mexico, chịu lạnh cao nhất. Nhược điểm của chủng này là quả nhỏ, vỏ quả mềm và hạt tương đối lớn. Con lai được chọn lọc từ chủng này là những giống có giá trị, ví dụ: Giống Fuerte và giống Zutano, đây là những con lai giữa Mexican và Guatemalan, kích thước quả của chúng vừa phải, vỏ quả nhẵn.

* Chủng Guatemalan: Có nguồn gốc từ vùng cao nguyên của Mexico, ít chịu lạnh hơn so với chủng Mexican. Các giống của chủng này như Hayes, Hopkins và Hass, thường quả khá lớn, vỏ dày, thô ráp và sần sùi, vỏ qủa trưởng thành màu xanh lục đến nâu đen. Hạt nhỏ và gắn chặt với thịt quả. Chất lượng ngon.

* Chủng West Indian: Thích hợp ở những vùng nóng có cao độ thấp và ẩm độ không khí cao. Quả thường khá lớn, vỏ hơi mỏng nhưng khá dai, ngoại hình đẹp. Những giống được trồng phổ biến là Pollock, Booth và Simmonds.

Các giống bơ thuộc 03 chủng trên được nhập vào Việt Nam từ cuối những năm 1950, trồng ở những vùng có cao độ dưới 800 m. Do đó những cây bơ hiện nay trong sản xuất có lẽ phần lớn thuộc chủng Guatemalan, West Indian hoặc là những con lai giữa 02 chủng này. Do cây trồng từ hạt qua vài thế hệ nên không còn giữ nguyên những đặc tính giống và do đó không thể đối chiếu với tên của giống gốc khi nhập nội.

Nguồn giống: Hiện nay phát triển nghề trồng bơ tại Việt Nam dựa vào 02 nguồn giống chính:

* Giống trong nước: Đó là những cây đầu dòng đáp ứng các tiêu chuẩn chọn lọc, nhân vô tính bằng phương pháp ghép để cung cấp giống cho sản xuất. Giống được mang tên, ký hiệu do các cơ quan nghiên cứu giống trong nước đặt ra.

* Giống nhập nội: Hiện có 10 giống mới nhập nội trong mấy năm gần đây đang được nghiên cứu khảo nghiệm, trong đó có nhiều giống thương mại nổi tiếng khắp thế giới như Hass, Fuerte, Ettinger, Reed, Booth7... Giống Booth7 hiện đang được khuyến cáo trồng ở Tây nguyên trên những vùng có cao độ 800 m.

TIÊU CHUẨN CHỌN LỌC
Các cây đầu dòng được chọn lọc trong điều kiện Việt Nam

	STT
	Chỉ tiêu chọn lọc
	

	01
	Năng suất cao, ổn định:
	200 - 300 kg/cây

	02
	Cỡ quả trung bình:
	03 - 04 quả/kg

	03
	Dạng quả hơi tròn, tròn dài cân đối, trái lê
	

	04
	Vỏ quả khá dày
	

	05
	Không xơ, vàng, thịt quả chiếm trên:
	70%

	06
	Chất khô khi già trên:
	15%

	07
	Giữ quả già trên cây lâu:
	02 - 03 tháng

	08
	Ưu tiên giống trái vụ (già chín tháng 1 - 4 hoặc tháng 9 - 11)

	09
	Tán cây gọn
	

	10
	Ít sâu bệnh
	

	11
	Thích ứng rộng
	


2. Nhân giống 

Do cây bơ thụ phấn chéo nên muốn có cây giống tốt giữ được những đặc điểm của giống gốc thì phải nhân giống vô tính. Nguồn chồi ghép phải được những đơn vị được cấp phép cung cấp.

CÁC HÌNH THỨC NHÂN GIỐNG

Có thể nhân giống cây bơ bằng nhiều phương thức:

Trồng từ hạt (không khuyến cáo - chỉ thực hiện trong nghiên cứu).
Ghép.
Chiết cành.
TIÊU CHUẨN CHỌN CÂY GIỐNG GHÉP

·  Bầu đủ lớn: tối thiểu 20 x 30 cm.
·  Đất tơi xốp, bầu vừa đủ chặt.

·  Cây khỏe mạnh: Lá màu xanh đậm, vết ghép phẳng, thân thẳng, không bị sâu bệnh hại.

·  Phần chồi ghép cao khoảng 15 – 20 cm, đã được cho thích nghi dưới điều kiện nắng nóng.

Đã được huấn luyện chịu nắng.

·  Có tên giống và tài liệu mô tả đặc tính giống.

Gieo hạt, nuôi cây làm gốc ghép: 

о Ươm hạt bơ cho nẩy mầm trên nền cát trộn vụn xơ dừa.

о Cấy hạt đã mọc mầm vào bầu.
о Cây bơ mọc từ hạt đủ tiêu chuẩn làm gốc ghép.
CHUẨN BỊ CÁC LOẠI VẬT LIỆU ĐỂ TIẾN HÀNH GHÉP

- Cây gốc ghép dủ tiêu chuẩn.
- Chồi đã cắt bỏ lá trước khi ghép.
- Kéo cắt cành, dao ghép, cuộn dây buộc tự hủy.

CÁC BƯỚC GHÉP CHẺ NỐI NGỌN

·  Cắt bỏ ngọn thân, chẻ dọc thân khoảng 2,0 - 2,5 cm.
·  Vát chân chồi ghép thành hình nêm.
·  Gắn chồi ghép vào vết chẻ cho thật khít.
·  Buộc kín chồi ghép bằng dây nhựa tự hủy.
·  Phần ngọn thân trước (trái: Lá và ngọn vẫn còn ở trên thân ghép) và sau khi ghép (phải: Lá và ngọn đã được cắt vát và ghép).
·  Cây sau khi ghép 03 - 04 tháng đủ tiêu chuẩn trồng.

Hình thức ghép chẻ nối ngọn hiện nay là phổ biến và đem lại hiệu quả cao nhất, nó vẫn giữ được đặc điểm của cây mẹ, cho năng xuất và chất lượng quả bơ cao nếu cây mẹ có những đặc tính này.
III. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC 

1. Kỹ thuật trồng

a) Chuẩn bị đất trồng

Cây bơ trồng được ở nhiều loại đất nhưng thích hợp nhất ở đất đỏ bazan. Đất trồng bơ bắt buột phải thoát nước tốt. pH đất thích hợp cho cây bơ từ 5 - 7, tốt nhất là 6,2 - 6,5, vì vậy nên bổ sung vôi với liều lượng 1 tấn/ha. Ở vùng đất quá dốc thì thiết kế theo đường đồng mức, tạo băng để hạn chế xói mòn. Trên đất bằng phẳng nên thiết kế hàng theo hướng Bắc - Nam để cây luôn có đủ ánh sáng.

b) Thời vụ trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa (tháng 5 - 6). Nếu chủ động được nước tưới ta có thể trống trước mưa khoảng 01 tháng (tháng 4).

Hố trồng, mật độ, khoảng cách.

Điều kiện trồng thuần bơ, thiết kế khoảng cách 8 m x 7 m (175 cây/ha) hoặc 9 m x 6 m (185 cây/ha).

 Hố đào 60 x 60 x 60 cm bón lót mỗi hố 15 - 20 kg phân chuồng hoai (bổ sung men vi sinh), 0,5 kg lân nung chảy, 0,3 - 0,5 kg vôi, trộn đều với lớp đất mặt rồi cho vào hố, lấp lại, 15 ngày sau thì tiến hành trồng cây. 

Nên trồng bơ trên mô cao hơn mặt đất 30 - 40 cm. Dùng dao rạch vòng tròn bỏ đáy túi nilông, cắt bỏ những rễ mọc dài ra khỏi bầu đất, rạch dọc từ đáy lên 10 cm, đặt mặt bầu bằng mặt mô đất, ngọn quay về hướng gió chính và lấp đất 1/2 bầu cây, rút túi ny lon từ từ kết hợp lấp và nén đất vào xung quanh bầu đất. Nên trồng xen kẽ các giống nhóm hoa A, B. Bơ mới trồng rất cần che nắng, cắm cọc để giữ cây đứng thẳng.

c) Phân bón
- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Bón N:P:K theo tỷ lệ 1:1:1. Trong 04 năm đầu, lượng phân chia 03 lần bón/1 năm:

Lần 1: Bón 30% đạm + 100% lân + 40% kali (60 g urê + 0,6 kg lân nung chảy + 80 g KCl). Bón vào khoảng tháng 4 hàng năm.

Lần 2: Bón 30% đạm + 20% kali (60 g urê + 40 g KCl). Bón vào khoảng tháng 7

Lần 3: Bón hết lượng phân còn lại (80 g urê + 80 g KCl). Bón vào khoảng tháng 10.
Cách bón: Đào sâu 10 - 15 cm, cách gốc 30 - 40 cm, rải phân đều và lấp đất kỹ, tưới đủ ẩm cho cây. Hàng năm bón bổ sung phân hữu cơ hoai mục cho vườn bơ 10 - 15 tấn/ha/năm, nên bón vào tháng 7 - 8, kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma 10 - 20 kg/ha/năm. Cần bổ sung vôi cho cây bơ, nhất là những chân đất có pH thấp.

- Thời kỳ kinh doanh: Từ năm thứ 5 trở đi phân vô cơ bón với tỷ lệ N:P:K = 2:1:2 (urê: 1,1 kg/gốc, Lân nung chảy: 1,6 kg/gốc, KCl: 0,8 kg/gốc) và phân hữu cơ hoai mục hoàn toàn vào sau vụ thu hoạch. Tùy theo tình hình sinh trưởng và năng suất của cây mà ta bón lượng phân cho phù hợp hàng năm. Giai đoạn kinh doanh có thể chia là 04 lần bón.

Lượng phân các loại cho các lần bón, thời điểm bón phân cho cây bơ

	Lần bón
	Hữu cơ (%)
	Urê
(%)
	Lân nung chảy (%)
	Clorua kali (%)
	Vôi (%)
	Thời điểm bón

	1
	100
	30
	100
	20
	100
	Sau thu hoạch

	2
	
	30
	
	20
	
	Trước ra hoa 01 tháng

	3
	
	30
	
	30
	
	Sau khi thụ phấn 02- 03 tháng tùy giống

	4
	
	10
	
	30
	
	Trước thu hoạch 01 tháng


Hàng năm cũng cần bổ sung thêm vôi cho cây từ 2 - 3 kg/gốc, kết hợp bón thêm sunfat kẽm 2 kg/ha cho cây sau khi thu hoạch xong.

d) Tỉa cành tạo tán
Là kỹ thuật cần được coi trọng để tạo cho cây có dáng chắc, bộ tán cân đối, ổn định sản lượng, hạn chế sâu bệnh hại.

Tiến hành 02 - 03 lần/năm giai đoạn KTCB hoặc 01 lần sau thu hoạch, chú ý tỉa chồi của gốc ghép, tỉa những cành sâu bệnh sát đất, tỉa trống gốc nâng dần độ cao, tạo tán tròn đều thông thoáng, không nên để cây cao quá 06 m. Nên bỏ hoa ra trong năm đầu để cây đủ sức phát triển. Ở cây còn nhỏ, chưa ổn định, điều kiện chăm kém, thiếu nước, tỉa không hợp lý đôi khi cây ra lệch mùa so với đặc tính giống

đ) Tưới và tủ gốc

Cây bơ cần lượng nước vừa phải nhưng tưới nhiều lần. Có thể tưới 10 - 15 ngày/lần trong mùa khô kết hợp tủ gốc, không cần tưới quá đẫm hay đầy bồn, kết hợp bón phân trong mùa khô. Việc tưới quá đẫm, sau đó để đất khô nứt sẽ làm đứt rể non, cây không phát triển hoặc chết.

e) Làm cỏ

Trong mùa mưa làm sạch cỏ 03 - 04 lần theo băng trên hàng hoặc theo từng gốc. Sau lần làm cỏ cuối mùa mưa, tủ quanh gốc cho cây bơ bằng cỏ khô, tàn dư cây họ đậu, cây chắn gió tạm thời... Lưu ý tủ chừa cách gốc 15 - 20 cm.

IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI CHÍNH

Phòng chống tổng hợp coi trọng trong áp dụng các biện pháp canh tác và sinh học giúp cho sản xuất bơ bền vững và bảo đảm an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng.

- Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại.

- Cắt tỉa cành vô hiệu, bị che khuất để dễ kiểm soát côn trùng.

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.
- Bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng chống sâu bệnh hại.
- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại
a) Sâu cuốn lá (Gracilaria percicae Busk)

* Đặc điểm và triệu chứng gây hại

Bướm thường đẻ trứng trên lá mới ra, trứng nở thành sâu và lớn dần lên theo lá, nhưng thông thường nhất là sâu nhả tơ cuốn lá lại để làm tổ. Sâu dài khoảng 10 mm, màu xanh và có những lằn đen ngang không rõ rệt.

* Biện pháp phòng chống
Nếu có điều kiện trước khi phun thuốc nên dỡ bỏ các tổ lá do sâu cuốn lại để tăng hiệu lực của thuốc. Dùng các loại thuốc gốc Cypermethrin + Phosalone, Chlorpyrifos Ethyl phun ướt đều tán lá.

b) Sâu cắn lá (nhiều loài, hai loài được định danh là Seirarctia echo và Feltia subterrania F. )

* Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Sâu ăn trụi lá làm chết cây con và làm giảm sức tăng trưởng cây lớn. Có thể tìm thấy sâu trên lá, trên cành hoặc vỏ thân cây.

* Biện pháp phòng chống: Tương tự như phòng chống sâu cuốn lá.

c) Rầy bông (Pseudococcuscitri risse)
* Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Rầy thường xuất hiện vào mùa mưa, chích hút nhựa lá và đọt non, quả non làm cây giảm sức tăng trưởng.

* Biện pháp phòng chống: Nên sử dụng các loại trong danh mục đăng ký trừ rầy bông tham khảo trên các loại cây ăn trái khác như sầu riêng hoặc xoài, gồm các hoạt chất như: Emamectin benzoate, Chlorpyrifos ethyl...

2. Bệnh hại
a) Bệnh thối rễ do Phytophthora cinnamomi
* Tác hại
- Là bệnh hại nguy hiểm nhất của cây bơ, gây hại ở mọi lứa tuổi của cây và gây bệnh trên hàng ngàn ký chủ khác.

- Phát triển mạnh trên chân đất quá ẩm, thoát nước kém.

- Lây lan nhanh, dễ lây lan qua cây giống vườn ươm có sẵn mầm bệnh; hạt giống lấy từ quả rụng trên đất nhiễm mầm bệnh; dụng cụ; giày dép; người và gia súc di chuyển.

* Triệu chứng
- Lá nhỏ, xanh nhạt hoặc vàng, thường héo rũ với đầu lá úa nâu. Tán lá thưa, ít ra lá mới. Nhiều cành nhỏ trên ngọn bị chết.

- Cây bệnh vẫn mang nhiều quả nhưng quả nhỏ, năng suất thấp.

- Cây bệnh rất ít ra rễ tơ. Rễ tơ nhiễm bệnh màu đen, dễ gãy và chết.

- Cây bệnh có thể chết nhanh hoặc chậm.

* Điều kiện phát sinh, phát triển
Bệnh gây hại nặng trên đất kém thoát nước, pH đất thấp, ít hoặc không sử dụng phân hữu cơ.

* Phòng trừ tổng hợp
- Chú trọng phòng bệnh bằng các biện pháp canh tác.

- Trồng trên đất thoát nước tốt; tạo mương rãnh thoát nước; vun gốc, trồng trên luống cao; không trồng âm xuống đất.

- Không dùng cây giống có nguy cơ chứa nấm bệnh.

- Dùng gốc ghép kháng bệnh.

- Hạn chế di chuyển tự do gần vùng bệnh.

- Tưới nước vừa đủ, không dùng nước có nguy cơ nhiễm bệnh.

- Không trồng lại ngay trên vườn có bệnh.

- Bón vôi (10 kg/cây); bón phân hữu cơ, xác bã thực vật đã hoai mục.

- Bón phân cân đối, nhất là phân đạm.

- Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma sp. để phòng chống bệnh.

- Khi bệnh nặng, chỉ nên sử dụng các loại thuốc hóa học có gốc phosphite có thể giúp cây bệnh phục hồi. Tuy nhiên, chỉ sử dụng thuốc trên những cây nhiễm bệnh, tuyệt đối không nên sử dụng trên toàn bộ vườn.
b) Bệnh loét và thối thân do Phytophthora citricola

* Tác hại
Là bệnh nguy hiểm sau bệnh thối rễ, hệ ký chủ rộng thường gây hại cùng với bệnh thối rễ Phytophthora cinnamomi.

- Tấn công vùng cổ rễ, gốc thân, cành già và cả trên quả.

- Bệnh phát triển sau khi nhiễm thông qua các vết thương, lây lan mạnh trong điều kiện độ ẩm không khí cao, đất quá ẩm ướt.

* Triệu chứng
- Bệnh thường xuất hiện ở vùng gần mặt đất, đặc biệt nơi thân hoặc cành thấp có vết thương. Vết loét ban đầu là một vùng vỏ màu nâu sẫm chảy nhựa đỏ, sau đó chuyển sang nâu, trắng và khi khô có phủ lớp phấn.

- Cắt bỏ bề mặt vùng loét thấy vết thương màu cam hoặc nâu. Bệnh gây hại hệ thống mạch dẫn.

- Cây bệnh bị yếu sức, vùng ngọn cây ít phát triển. Khác với bệnh thối rễ là kích thước lá vẫn bình thường, với bệnh loét tán lá suy giảm từ từ, ít khô cành, rễ tơ còn khá nhiều. Đôi khi cây bị vàng rụng nhanh và cây chết đột ngột.

- Quả đeo gần mặt đất dễ bị nhiễm bệnh này. Trên vỏ quả, vùng bệnh màu đen rất rõ thường xuất hiện phía đuôi quả. Thịt quả bên trong cũng bị hư hỏng.

* Điều kiện phát sinh, phát triển
- Bệnh gây hại nặng trên đất kém thoát nước, pH đất thấp, ít hoặc không sử dụng phân hữu cơ.

- Bệnh cũng gây hại nặng trên vườn chăm sóc, tỉa cành kém, vườn ẩm thấp, rậm rạp.

* Phòng trừ tổng hợp
- Vệ sinh đồng ruộng, gốc ghép kháng bệnh, nguồn nước không mang mầm bệnh, không tạo vết thương trên cây.

- Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma sp. 2 lần/năm vào đầu và giữa mùa mưa để hạn chế bệnh.
- Khi bệnh nặng, có thể dùng các thuốc hóa học gốc phosphite  để bôi quét lên vết bệnh

Phòng trừ bệnh trên quả bằng cách cắt bỏ những cành mang quả cách mặt đất dưới 01 m, tỉa bỏ cành khô, tủ gốc dày, thu gom quả rụng đưa ra khỏi vườn.

c) Bệnh thán thư do Colletrichum gloeosporioides
* Tác hại
Đây là bệnh phổ biến ở tất cả các nước trồng bơ, nhất là vùng nhiều mưa, bệnh gây hại chủ yếu trên quả trước cũng như sau thu hoạch. Sau thời kỳ mưa dài, ẩm độ cao, quả sau thu hoạch thường bị bệnh nặng hàng loạt.

* Triệu chứng
- Trước thu hoạch, trên vỏ quả xuất hiện những vết nâu đen nhỏ đường kính dưới 5 mm. Nếu không có vết thương do côn trùng hoặc gió thì vết bệnh không phát triển thêm.

- Sau thu hoạch, vết bệnh ngày càng đen hơn và to hơn với những chỗ lõm. Sau cùng vết bệnh lan ra khắp cả bề mặt vỏ quả, cũng như bên trong thịt quả. Khi cắt đôi quả ngang qua chỗ bệnh, vùng lan vào thịt quả thường có dạng hình cầu. Phần thịt quả bị hỏng lúc đầu cứng sau đó mềm nhũn. Trên bề mặt vỏ quả có thể hình thành những khối bào tử màu tím.

* Điều kiện phát sinh, phát triển

-  Bệnh phát sinh, gây hại nặng trên những vườn chăm sóc kém, không tỉa cành tạo tán tốt, thiếu dinh dưỡng.

* Phòng trừ tổng hợp
- Căt tỉa bỏ những cành bệnh, lá bệnh.

- Cắt bỏ những cành thấp cách mặt đất dưới 01 m. Trước mùa hoa cắt bỏ hết cành khô, quả còn sót trên cây. Chỉ tạo hình và thu hoạch trong điều kiện khô ráo..

- Bón phân đầy đủ, cân đối tạo diều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

- Sử dụng nấm đối kháng để phòng chống bệnh.

- Không cần thiết xử lý thuốc trừ nấm cho quả sau thu hoạch nếu được thu hái, vận chuyển, bảo quản phù hợp. Giữ cho quả khô và mát cho tới khi bán. Nhiệt độ sau thu hoạch là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của bệnh. Ngay sau khi thu hoạch, bảo quản lạnh trong phạm vi 5 - 12oC tùy theo giống.

- Khi cần có thể phun các hợp chất có đồng để hạn chế bệnh.

d) Bệnh ghẻ vỏ quả do Sphaceloma perseae
* Tác hại
- Tấn công trên lá, cành và quả, rất nghiêm trọng ở vùng nhiệt đới ẩm cũng như một số nước á nhiệt đới.

- Tình trạng bệnh tùy theo giống. Giống nhiễm nặng gây giảm năng suất do rụng quả. Quả còn lại cũng không có giá trị thị trường do ngoại hình xấu.

- Khi thời tiết mưa nhiều, quá ẩm, nấm tấn công mô non của lá, cành, quả.

- Bào tử lây lan nhờ gió, mưa, hạt sương, côn trùng.

- Vết bệnh là cửa ngõ xâm nhập của các vi sinh vật gây thối quả.

* Triệu chứng
- Trên vỏ quả hình thành vết bệnh bầu dục, hơi gồ lên, màu nâu - nâu tím. Khi quả gài, các vết bệnh liên kết, tâm vết bệnh co lại gây nứt, tạo thành mạng, toàn vỏ sần sùi. Chất lượng thịt quả không bị ảnh hưởng nhưng trông bên ngoài vỏ rất xấu.

- Trên gần mặt dưới lá, cuống lá, cành non cũng bị vết ghẻ hình bầu dục dài.

* Phòng trừ tổng hợp
- Vệ sinh đồng ruộng, cắt bỏ cành bệnh sau thu hoạch, đốt cành, lá.

- Phun các thuốc có gốc đồng với nồng độ theo hướng dẫn trên nhãn.

- Thời điểm phun: Đầu mùa nở hoa, gần cuối mùa nở hoa, 03 - 04 tuần sau khi tất cả quả đã đậu. Lưu ý: Khi phun thuốc, nên tránh những ngày hoa nở.
đ) Bệnh héo rũ (Verticillium albo - atrum)
* Đặc điểm và triệu chứng gây hại

Cây bị nhiễm nấm thường đột nhiên bị héo lá trên một phần cây hoặc khắp cây. Lá bị chết rất nhanh, chuyển thành vàng nhưng rất khó rụng. Cây bệnh có thể chết luôn hoặc sống trở lại, đối với những cây bị bệnh một phần thì phần bệnh không thể cho trái trong vòng 01 hoặc 02 năm.

* Biện pháp phòng chống
Sử dụng Trichoderma kết hợp với phân hữu cơ để phòng bệnh vào đầu mùa mưa, Khi cây nhiễm bệnh dùng thuốc gốc Fosetyl-aluminium tưới hoặc quét lên các vùng thân, rễ bị bệnh, cắt tỉa kỹ khi cây vừa có triệu chứng bệnh, sau khi cây bị bệnh phục hồi cắt bỏ những nhánh nhỏ đã bị chết.

* Khuyến cáo: Hiện nay chưa có danh mục thuốc BVTV đăng ký sử dụng cho cây bơ, vì vậy các loại thuốc nêu trên chỉ để tham khảo, trước khi dùng trên diện rộng phải thử nghiệm trên diện tích nhỏ, nếu không có ảnh hưởng xấu mới triển khai áp dụng ra diện rộng để tránh gây thiệt hại cho sản xuất.

V. THU HOẠCH, SƠ CHẾ - BẢO QUẢN 
1. Thu hoạch: Cây bơ ra hoa được khoảng 06 tháng thì trái chín, thời gian này tùy theo giống. Căn cứ vào sự đổi màu của vỏ quả hoặc cầm quả lắc nhẹ nghe tiếng va đập của hạt vào thành quả là thu được.
Thu hoạch bằng sào hoặc rọ. Hạn chế leo trèo trực tiếp lên cây để thu hái. Chú ý lúc hái không làm đứt cuống, trầy dập để quả bảo quản được lâu hơn.

2. Bảo quản: Trái bơ có thể bảo quản lạnh hoặc nhiệt độ thường. Thông thường các giống bơ có thể bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 7 - 120C, ẩm độ từ 85 - 90%. Ở nhiệt độ 20oC quả bơ chín sau 06 - 10 ngày, ở nhiệt độ 25 - 27oC trái chín sau 05 - 07 ngày.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY BƠ
1. Giai đoạn kiến thiết cơ bản

Quy mô: 1 ha. Khoảng cách 9 x 6 m, Mật độ 185 cây/ha.

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Trồng mới, bón lót
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4

	1
	Giống
	Cây
	185
	0
	0
	0
	

	2
	Urê
	Kg
	
	37
	37
	37
	37

	3
	Lân super
	Kg
	95
	110
	110
	110
	110

	4
	KCl
	Kg
	
	40
	40
	40
	40

	5
	Vôi
	Kg
	93
	125
	125
	125
	125

	6
	Phân hữu cơ 
	Kg
	3700
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000

	7
	Nấm Trichoderma
	Kg
	20
	20
	20
	20
	20

	8
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	10
	15
	15
	15
	15


2. Giai đoạn kinh doanh

Quy mô: 01 ha, mật độ 185 cây/ha, năng suất từ 14 tấn/ha trở lên.

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Urê
	Kg
	200
	 

	2
	Lân super
	Kg
	300
	 

	3
	Kali (KCl)
	Kg
	150
	 

	4
	ZnSO4
	Kg
	2
	 

	5
	Vôi
	Kg
	560
	 

	6
	Phân hữu cơ hoai mục
	Kg
	15.000
	 

	7
	Chủng nấm Trichoderma
	Kg
	20
	 

	8
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	36
	 


3. Định mức hệ thống tưới tiết kiệm trên cây bơ (phương pháp tưới dưới gốc)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Ống cấp 1: Ø60 mm
	m
	300

	2
	Ống cấp 2: Ø27 mm
	m
	1.200

	3
	Ống cấp 3: Ø21 mm
	m
	555

	4
	Ống cấp 4: Ø5 mm
	m
	925

	5
	Van điều chỉnh nước Ø5 mm
	Cái
	555

	6
	Nối Ø5 → Ø27
	Cái
	555

	7
	T Ø60 → Ø27
	Cái
	24

	8
	Khóa 60 mm
	Cái
	6

	9
	Bít Ø60 mm
	Cái
	10

	10
	Bít 21 mm
	Cái
	185

	11
	T Ø60 mm
	Cái
	7

	12
	T 27 Ø → 21 mm
	Cái
	185

	13
	Khóa Ø21 mm
	Cái
	185

	14
	Bít Ø27 mm
	Cái
	24

	15
	Keo dán
	Kg
	2

	16
	Kẽm 2 mm
	Kg
	6

	17
	Máy bơm
	Cái
	1

	18
	Bồn ngâm phân
	Cái
	1

	19
	Bồn hòa phân
	Cái
	1

	20
	Bộ hút phân
	Cái
	1


4. Định mức công lao động

Quy mô: 1 ha.

a) Giai đoạn kiến thiết cơ bản

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3

	1
	Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)
	Công
	150
	0
	0

	2
	Đào hố trồng và bón lót
	Công
	30
	0
	0

	3
	Trồng cây
	Công
	8
	0
	0

	4
	Làm cỏ, tỉa cành
	Công
	30
	30
	30

	5
	Bón phân (thúc)
	Công
	30
	30
	30

	6
	Vét mương
	Công
	0
	20
	20

	7
	Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới
	Công
	30
	0
	0

	8
	Công quản lý, vận hành HTT
	Công
	5
	5
	5

	9
	Phun thuốc
	Công
	15
	20
	25


b) Giai đoạn kinh doanh

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Làm cỏ, tỉa cành
	Công
	30

	2
	Phun thuốc BVTV, phân bón lá
	Công
	35

	3
	Bón phân
	Công
	30

	4
	Thu hoạch
	Công
	44

	5
	Đắp bồn, vét mương
	Công
	30

	6
	Công quản lý, vận hành HTT
	Công
	30


